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VÒ TRÍ PHAÂN LOAÏI VAØ ÑOÄC LÖÏC CUÛA CAÙC CHUÛNG 
STREPTOCOCUS INIAE PHAÂN LAÄP TÖØ CAÙ CHEÕM NUOÂI TAÏI KHAÙNH HOØA
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Phân viện Thú y miền Trung

TÓM TẮT
Từ	163	mẫu	cá	bệnh	nghi	nhiễm	Streptococcus,	chúng	tôi	đã	phân	lập	được	142	chủng	vi	khuẩn,	được	

xác	định	là	S. iniae	bằng	phương	pháp	PCR.	Kết	quả	giải	trình	tự	gen	16S rRNA	của	3	chủng	S. iniae 
phân	lập	tại	Khánh	Hòa	năm	2018,	2019	và	2020	cho	thấy	các	chủng	vi	khuẩn	này	có	mức	tương	đồng	là	
98,42%	-	99.86%	so	với	các	chủng	S. iniae trên	GenBank.	Kết	quả	kiểm	tra	3/3	chủng	S. iniae	phân	lâp	
này	đều	có	độc	lực	cao,	gây	chết	cá	trong	khoảng	thời	gian	24-72	giờ.	Từ	kết	quả	xác	định	những	đặc	tính	
tương	đồng	của	Streptococcus trên	cá	chẽm	nuôi	ở	tỉnh	Khánh	Hòa,	chúng	tôi	có	thể	sử	dụng	các	chủng	
vi	khuẩn	phân	lập	được	này	cho	những	nghiên	cứu	tiếp	theo	về	nghiên	cứu	sản	xuất	vacxin	phòng	bệnh	
S. iniae	trên	cá	chẽm.

Từ khóa:	Phân	lập,	hình	thái,	độc	lực,	S. iniae,	cá	chẽm	(Lates calcarifer).
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SUMMARY
From 163 seabass samples suspecting Streptococcus infection, we identified 142 bacterial strains, 

they were determined to be Streptococcus iniae by using PCR method. The result of sequencing 
16S rRNA gene of three S. iniae isolated strains in Khanh Hoa in 2018, 2019 and 2020 showed that 
similarity level of these bacteria strains was 98.42% - 99.86% compared to S. iniae in the GenBank. 
The 3/3 isolated strains carried high virulence, killed 100% the experimental fish (Lates calcarifer) 
within 24-72 hours. This studied result can be used  for further researchs  on developing vaccines 
against S. iniae in seabass.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Giá	 trị	 thương	 phẩm	 cao,	 thị	 trường	 tiêu	 thụ	

rộng	lớn	và	là	loài	phân	bố	rộng,	dễ	nuôi,	tốc	độ	
tăng	trưởng	nhanh	đã	làm	cho	cá	chẽm	trở	thành	
một	trong	những	đối	tượng	được	lựa	chọn	để	phát	
triển	nuôi	 chính	 cho	ngành	nuôi	 trồng	 thủy	 sản.	
Tuy	 nhiên,	 nghề	 nuôi	 cá	 biển	 nói	 chung	 và	 cá	
chẽm	nói	 riêng	ở	 nhiều	 nước	 trên	 thế	 giới	 cũng	
như	Việt	Nam	đang	phải	đối	mặt	với	những	thách	
thức	không	nhỏ	 từ	dịch	bệnh.	Trong	số	đó,	dịch	
bệnh	xuất	huyết	do	vi	khuẩn	Streptococcus gây	ra	
ảnh	hưởng	nghiêm	trọng	đến	ngành	công	nghiệp	cá	
chẽm,	trong	đó	sự	sụt	giảm	sản	lượng,	trung	bình	
từ	8-15%,	đôi	khi	có	thể	lên	đến	70%	(Bromage	et 
al.,	1999).	Trong	nhóm	vi	khuẩn	này,	S. iniae gây	
bệnh	trên	nhiều	loài	cá	nước	ngọt	và	cá	nước	mặn.	

Một	 số	 nghiên	 cứu	 gần	 đây	 đã	 tìm	 thấy	 ít	 nhất	
27	loài	cá	nuôi	và	tự	nhiên	đã	nhiễm	bệnh	do	vi	
khuẩn	S. iniae (Agnew	và	Barnes,	2007).	S. iniae	
lần	đần	tiên	được	phát	hiện	vào	năm	1976	trên	cá	
heo	nước	ngọt	Amazaon	(Inia	geoffrensis)	ở	San	
Francisco	và	New	York,	sau	đó	lần	lượt	được	tìm	
thấy	ở	các	nước	Israel,	Úc	và	Mỹ	trên	cả	cá	nước	
ngọt	và	cá	nước	mặn	(Bromage	et al.,	1999).	Trên	
cá	chẽm	Lates calcarifer,	bệnh	do S. iniae	được	
báo	cáo	lần	đầu	tiên	vào	năm	1999	tại	Úc,	sau	đó	
bệnh	tiếp	tục	xuất	hiện	trên	cá	chẽm	nuôi	tại	Úc	
năm	 2006,	 tại	Thái	 Lan	 năm	 2010,	 và	 đến	 năm	
2013	bệnh	lần	đầu	tiên	được	báo	cáo	tại	Việt	Nam	
(Trương	Thị	Hoa	và	cs.,	2018)	với	tỷ	lệ	gây	chết	
cao,	gây	 tổn	 thất	kinh	 tế	nghiêm	 trọng.	Cá	bệnh	
bị	xuất	huyết	trên	da,	mắt	lồi	đục	và	xuất	huyết,	
xoang	bụng	tích	dịch,	não	xuất	huyết.	


